
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Đơn vị

1 1 Trương Nguyễn Thành Phước 12/07/1990 205381411 Quảng Nam

2 2 Nguyễn Ngọc Hải 19/06/1992 205557367 Quảng Nam

3 4 Trương Đình Phúc 20/09/1993 192182041 Quảng Bình

4 5 Nguyễn Lý Hùng 05/04/1995 194540815 Quảng Bình

5 7 Lê Thanh Long 05/03/1995 194531121 Quảng Bình

6 12 Nguyễn Hùng Dũng 21/04/1997 197339562 Quảng Trị

7 21 Trần Khắc Hoàng 23/10/1990 186942025 Nghệ An

8 22 Bùi Duy Duẩn 16/08/1996 187378224 Nghệ An

9 34 Nguyễn Văn Tuyền 16/04/1998 187745647 Nghệ An

10 37 Vương Thanh Huy 20/08/1997 187414958 Nghệ An

11 43 Nguyễn Cửu Hùng 05/08/1995 187457539 Nghệ An

12 45 Lê Quang Tuấn 24/09/1995 187489201 Nghệ An

13 46 Nguyễn Cảnh Hưng 25/12/1995 187539675 Nghệ An

14 48 Dương Đình Phúc 07/10/1988 186338857 Nghệ An

15 53 Đặng Văn Công 23/01/1998 187510539 Nghệ An

16 56 Trần Hồng Chung 10/11/1991 186913151 Nghệ An

17 58 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 187498280 Nghệ An

18 59 Lê Văn Anh 22/12/1994 187439474 Nghệ An

19 68 Trần Xuân Mạnh 30/01/1997 187440800 Nghệ An

20 72 Nguyễn Văn Cương 20/05/1998 184287575 Hà Tĩnh

21 73 Trần Lưu Thông 29/03/1998 184328814 Hà Tĩnh

22 75 Phan Hữu Mạnh 02/11/1991 183847213 Hà Tĩnh

23 80 Phan Quốc Quế 09/10/1994 184171686 Hà Tĩnh

24 81 Lê Hữu Phúc 16/09/1996 184133392 Hà Tĩnh

25 88 Trần Viết Quỳnh 04/11/1997 184171758 Hà Tĩnh

26 91 Nguyễn Hữu Phú 06/11/1992 183868555 Hà Tĩnh

27 93 Trịnh Anh Tuấn 28/11/1997 1740605716 Thanh Hóa

28 94 Phạm Văn Bình 05/10/1990 173104960 Thanh Hóa

29 98 Nguyễn Lương Hùng 23/02/1989 172643976 Thanh Hóa

30 108 Nguyễn Xuân Tiến 09/10/1992 173788527 Thanh Hóa

31 110 Nguyễn Việt Hùng 10/11/1997 174860986 Thanh Hóa

32 111 Lê Trọng Sơn 17/06/1995 174787172 Thanh Hóa

33 112 Lê Thúc Bình 25/09/1988 172932452 Thanh Hóa

34 115 Lê Hữu Thi 20/06/1988 173041662 Thanh Hóa

35 116 Trịnh Minh Hiếu 17/05/1993 038093000133 Thanh Hóa

36 118 Trần Trung Hợp 26/02/1997 174623352 Thanh Hóa

37 120 Đào Văn Thành 01/02/1996 174566809 Thanh Hóa

38 129 Ngô Sách Hải 25/12/1995 122216702 Bắc Giang
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39 130 Hoàng Văn Cường 03/07/1997 122198494 Bắc Giang

40 133 Thân Quang Thanh 10/06/1992 122073777 Bắc Giang

41 135 Dương Văn Vấn 24/03/1993 095159132 Bắc Kạn

42 136 Nguyễn Tấn Sang 14/06/1994 095161890 Bắc Kạn

43 139 Đặng Phúc Hoàng 06/09/1993 215246872 Bình Định

44 140 Nguyễn Văn Hiệp 18/08/1994 215288630 Bình Định

45 141 Trần Minh Trung 09/09/1990 381525232 Cà Mau

46 142 Nguyễn Ngọc Hưng 06/11/1997 231192331 Gia Lai

47 144 Lương Văn Chất 02/04/1990 168355441 Hà Nam

48 157 Nguyễn Thế Bình 16/01/1989 030089001458 Hải Dương

49 162 Nguyễn Quang Lộc 22/07/1988 142505265 Hải Dương

50 165 Nguyễn Văn Dũng 07/06/1994 142712155 Hải Dương

51 166 Lê Văn Dương 07/07/1990 031090006384 Hải Phòng

52 173 Dương Văn Tuyên 10/03/1990 145405925 Hưng Yên

53 175 Nguyễn Trí Hữu 15/10/1988 040088000352 Hưng Yên

54 176 Nguyễn Văn Lương 10/08/1990 145357065 Hưng Yên

55 184 Phạm Minh Duy 20/07/1992 036092000665 Nam Định

56 187 Tạ Văn Hoàn 02/07/1992 164424345 Ninh Bình

57 189 Bùi Văn Huân 18/04/1996 164600561 Ninh Bình

58 192 Nhạc Tiến Nam 08/09/1997 132276114 Phú Thọ

59 195 Bùi Duy Thanh 17/09/1988 131256805 Phú Thọ

60 198 Vũ Đình Long 01/07/1990 100998283 Quảng Ninh

61 199 Phạm Thế Ngọc 14/11/1994 101176089 Quảng Ninh

62 200 Lê Văn Thăng 02/04/1993 022093000303 Quảng Ninh

63 204 Nguyễn Quốc Dũng 13/09/1993 151959281 Thái Bình

64 210 Dương Vinh Quang 27/08/1995 091747715 Thái Nguyên

65 212 Trần Quốc Thảo 10/12/1997 071054280 Tuyên Quang

66 216 Hoàng Mạnh Tuấn 14/10/1995 122114027 Bắc Giang

67 220 Nguyễn Đức Bảo 12/10/1995 184225835 Hà Tĩnh

68 221 Võ Văn Quốc 02/09/1996 184190377 Hà Tĩnh

69 223 Trần Đình Việt 02/03/1995 184102409 Hà Tĩnh

70 225 Nguyễn Văn Bách 26/01/1996 142764553 Hải Dương

71 227 Nguyễn Văn Tiệp 09/05/1994 145642639 Hưng Yên

72 228 Ngô Văn Tài 07/03/1997 082276536 Lạng Sơn

73 231 Võ Xuân Sang 17/11/1996 187435257 Nghệ An

74 232 Ngô Văn Quý 08/04/1995 187495159 Nghệ An

75 234 Hồ Văn Huy 27/10/1996 187432769 Nghệ An

76 236 Hoàng Hồng Thịnh 27/06/1994 044094001328 Quảng Bình

77 237 Đoàn Ba Duy 18/09/1995 194606191 Quảng Bình

78 240 Nguyễn Trọng Hiếu 22/12/1996 034096004456 Thái Bình

79 244 Nguyễn Văn Ngọc 15/10/1990 173153714 Thanh Hóa

80 246 Lê Minh Công 30/03/1992 173595598 Thanh Hóa

81 252 Nguyễn Duy Đạt 12/04/1994 38094003993 Thanh Hóa


